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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu, 7 điểm)

Câu 1: Khi nói về trọng lực tác dụng lên 1 vật, nhận xét  nào không đúng?

A. Trọng lực là lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên vật gây gia tốc rơi tự do.

B. Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều hướng vào tâm trái đất.

C. Trọng lực có điểm đặt ở chính giữa vật.
D. Độ lớn của trọng lực là trọng lượng của vật.

Câu 2: Hệ thức của định luật 2 Newton 
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Câu 3: Tia sáng biểu diễn đường truyền ánh sáng là

A. mô hình lí thuyết.

B. mô hình vật chất.

C. mô hình toán học.

D. kết hợp cả mô hình lí thuyết và mô hình toán học.

Câu 4: Nội dung nào sau đây không phải là quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Không để nước và các dụng cụ dễ cháy gần thiết bị điện.

B. Bố trí dây điện gọn gàng , không để bị vướng.

C. Tắt công tắt nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị ra.

D. Vào phòng thực hành phải đúng giờ.
Câu 5: Gọi 
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 là sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình của n lần đo, 
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 là sai số dụng cụ, khi đó sai số tuyệt đối của phép đo là
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Câu 6: Khi đo chiều dài của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là l = 118
[image: image11.wmf]±

2 (cm). Sai số tỉ đối của phép đo này bằng

A. 2%.


B.  1,7%.


C.  5,9%.

D.  1,2%. 

Câu 7: Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư được coi là bắt đầu vào thế kỉ XXI với tốc độ phát triển và mức độ ảnh hưởng vượt xa các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó. Một trong những đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp này là
A. sự xuất hiện các thiết bị dùng điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống con người.
B. sự xuất hiện của chất bán dẫn và vi mạch.
C. thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc.
D. sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ vật liệu siêu nhỏ.
Câu 8: Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau khi

A. vật chuyển động thẳng và không đổi chiều chuyển động.

B. vật chuyển động thẳng và  đổi chiều chuyển động.

C. vật chuyển động theo 2 đoạn vuông góc nhau.

D. vật chuyển động tròn.

Câu 9: Đồ thị độ dịch chuyển-thời gian nào sau đây không phải của vật chuyển động thẳng đều?


A. Hình 2

B. Hình 4

C. Hình 3

D. Hình 1

Câu 10: Hai lực ngược hướng  F1 = 8(N) và F2, cùng tác dụng lên một vật. Hợp lực tác dụng lên vật này có độ lớn F = 5(N) và cùng hướng với  [image: image12.png]


. Khi đó, độ lớn của lực F2 bằng

A. 8(N).
              B. 10(N).

       C. 3(N).
               D. 13(N).

Câu 11: Hình vẽ bên là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chiếc xe chạy từ A đến B trên một đường thẳng. Xe này có tốc độ là

A. 30 km/h.
B.  60 km/h.


C.  15 km/h.
D.  45 km/h.

Câu 12: Một vật chuyển động, trong thời gian 
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 , gia tốc của chuyển động xác định bởi hệ thức
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Câu 13: Gọi [image: image25.png]V1>



 là vận tốc của vật 1 so với vật 2, [image: image27.png]Vs 3



 là vận tốc của vật 2 so với vật 3( đứng yên), thì vận tốc của vật 1 so với vật 3 là [image: image29.png]Vi3



 thì công thức nào dưới đây là đúng:
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Câu 14: Sự rơi tự do là sự rơi của các vật

A. trong không khí 



B. nặng như hòn đá, quả tạ.

C. ở gần mặt đất.



D. chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
Câu 15: Nếu bỏ qua sức cản không khí thì chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng của vật bị ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 là

A. chuyển động rơi tự do với vận tốc ban đầu bằng 0
B. chuyển động thẳng đều

C. chuyển động chậm dần đều

D. chuyển động rơi tự do với vận tốc ban đầu bằng v0
Câu 16: Một vật 10kg được kéo trượt đều trên mặt phẳng ngang bằng 1 lực kéo 20(N) có phương ngang , lấy g = 9,8m/s2, hệ số ma sát trượt bằng

A. 0,25


B. 0,2


C. 0,1


D. 0,4


Câu 17: Lực và phản lực không có tính chất sau:

A. luôn xuất hiện từng cặp. 
B. luôn cùng loại. 


C. luôn cân bằng nhau. 

D. luôn cùng giá ngược chiều.
Câu 18: Một viên bi thép được ném theo phương nằm ngang từ độ cao 4,9 m so với mặt đất Lấy g = 9,8 m/s2.Thời gian bay đến khi chạm đất

A. 1s


B. 2s


C. 0,1s


D. 
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Câu 19: Theo định luật 1 Newton thì nhận xét nào không đúng:

A. Một vật đứng yên nếu chịu tác dụng các lực có hợp lực bằng 0 thì sẽ đứng yên.

B. Một vật chuyển động  nếu chịu tác dụng các lực có hợp lực bằng 0 thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

C. Một vật chuyển động  nếu các lực tác dụng mất đi thì sẽ  chuyển động chậm dần đến dừng. 
D. Một vật không chịu tác dụng của lực nào thì chuyển động thẳng đều hoặc đứng yên.

Câu 20: Một ô tô khởi hành, chuyển động nhanh dần đều được 5s đạt vận tốc 9km/h, 15s tiếp theo đạt vận tốc 

A. 54m/s


B. 10m/s

C. 36m/s

D. 20m/s

Câu 21: Một vật trượt trên 1 bề mặt, áp lực lên mặt tiếp xúc là N, hệ số ma sát trượt 
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,  lực ma sát trượt tính theo công thức
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Câu 22: Lực cản của chất lưu tác dụng lên vật chuyển động trong nó không có đặc điểm nào sau?
A. Phụ thuộc vào hình dạng của vật.


B. Phụ thuộc vào vận tốc của vật.

C. Phụ thuộc vào trọng lượng của vật.


D. Ngược hướng với chuyển động. 

Câu 23:  Khi tăng độ lớn áp lực lên mặt tiếp xúc thì hệ số ma sát trượt

A. tăng lên.

B. giảm xuống.



C. không đổi.

D. lúc đầu giảm, sau đó tăng lên.

Câu 24: Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính?
A. Khi bút máy bị tắt mực, ta vẩy mạnh để mực văng ra.
B. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ.
C. Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.

D. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng bị ngã về phía trước.
Câu 25: Trong vật lý độ dịch chuyển là đại lượng

A. vừa cho biết độ dài vừa cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
B.  vừa cho biết độ dài vừa cho biết hướng của sự thay đổi tốc độ của vật.

C.  cho biết độ dài hoặc cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

D.  cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

Câu 26: Một vật rơi tự do từ độ cao h, chạm đất với vận tốc 14,7m/s, lấy g = 9,8m/s2. Vật rơi từ độ cao 

A. 9,8m

B. 22,05m


C. 4,9m
  
D. 11,025m
Câu 27: Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải:


A. không đổi. 
B. tăng lên. 
C. bằng không. 
D. giảm xuống. 

Câu 28: Một người chạy xe gắn máy theo hướng Nam-Bắc, khi đi được 8km thì rẽ sang hướng Đông và đi được 6km thì dừng lại. Biết thời gian chuyển động của xe là 15 phút. Vận tốc trung bình của xe có độ lớn bằng

A. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (4 bài, 3 điểm)

Bài 1: Phải tác dụng vào vật có khối lượng m = 5 kg theo phương ngang một lực F bằng bao nhiêu để vật thu được gia tốc a = 1m/s2? Bỏ qua ma sát.

Bài 2: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ ở hình dưới đây. Xác định tốc độ của xe trong 2 s đầu?
Bài 3: Xét ba đoạn đường đi được liên tiếp bằng nhau trước khi dừng lại của một vật chuyển động chậm dần đều, người ta thấy đoạn đường giữa nó đi được trong 2 s. Tính thời gian vật đi hết ba đoạn đường bằng nhau nói trên.

Bài 4: Một vật đặt trên mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng α = 30°), được truyền một vận tốc ban đầu v0 = 20m/s (hình vẽ dưới). Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3. Tính độ cao lớn nhất H mà vật đạt tới? Lấy g = 9,8 m/s2.
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-----HẾT-----

d








                        t


  Hình 1





d








                        t


  Hình 2





d








                        t


  Hình 3





d





                       t


                        


  Hình 4





t(h)





150





d(km)





30





O





60





90





120





A





B





4





1





2





3





5








                                                                                                                                              Trang 1  

_1732253876.unknown

_1732908972.unknown

_1733059101.unknown

_1733059103.unknown

_1733059104.unknown

_1733059102.unknown

_1733058185.unknown

_1732858180.unknown

_1732908903.unknown

_1732738507.unknown

_1728627525.unknown

_1732253874.unknown

_1732253875.unknown

_1728627527.unknown

_1732253873.unknown

_1728627526.unknown

_1728627523.unknown

_1728627524.unknown

_1728627522.unknown

